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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

ÂN TƯỜNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                           Ân Tường, ngày 01 tháng  7 năm 2025 
 

DANH SÁCH  

Đại biểu HĐND xã khoá I,  kỳ 2021-2026  sau sắp xếp 

 
 

 

TT 

 

HỌ VÀ TÊN 

 

Ngày/ 

tháng/ năm 

sinh 

Giới 

tính 
Dân tộc 

Tôn giáo Nơi cư 

trú 

Chức vụ, đơn vị công tác  

(sau khi sắp xếp) Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) 

1.  Thái Danh Hân 14/02/1976 Nam Kinh Không Hoài Ân 
Bí thư Đảng ủy,  

Chủ tịch HĐND xã 
 

2.  Trần Thanh Sơn 02/02/1979 Nam Kinh Không Ân Tường 
Đảng ủy viên,  

Phó Chủ tịch HĐND xã 
 

3.  Nguyễn Quốc Tuấn 20/02/1974 Nam Kinh Không Hoài Ân 
UV BTV Đảng ủy,  

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 
 

4.  Huỳnh Thị Tho 09/10/1983 Nữ Kinh Không Ân Tường 
Đảng ủy viên,  

Phó Ban VH-XH  
 

5.  Đinh Sơn Quốc 19/11/1986 Nam Ba Na Không Ân Tường 
Đảng ủy viên,  

Phó ban KT-NS 
 

6.  
Nguyễn Tuyển 

(Đại đức Thích Hồng Lý 
06/5/1983 Nam Kinh Phật giáo Ân Tường 

Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam huyện Hoài Ân 
 

7.  Nguyễn Minh Thường 16/6/1979 Nam Kinh Không Hoài Ân  Chuyên viên phòng VHXH  

8.  Phạm Hồng Công 29/12/1988 Nam Kinh Không Ân Tường CHP Quân sự xã  

9.  Phạm Văn Khương 1967 Nam Kinh Không Ân Tường Bí thư chi bộ thôn Phú Hữu 1  

10.  Phan Thị Tường 09/02/1980 Nữ Kinh Không Ân Tường PHT Trường THCS Ân Tường Tây   

11.  Nguyễn Văn Dược 21/10/1975 Nam Kinh Không Ân Tường Trưởng thôn Phú Hữu 2  

12.  Hàn Văn Kiên 16/01/1989 Nam Kinh Không Ân Tường 
Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Mặt trận, Chủ 

tịch Hội Cựu chiến binh xã 
 

13.  Nguyễn Hữu Toàn 01/01/1981 Nam Kinh Không Ân Tường Đảng viên   

14.  Dương Thị Trúc 10/01/1987 Nữ Kinh Không Ân Tường 
Chuyên viên Khối Mặt trận và các tổ chức 

chính trị XH 
 



2 
 

TT 

 

HỌ VÀ TÊN 

 

Ngày/ 

tháng/ năm 

sinh 

Giới 

tính 
Dân tộc 

Tôn giáo Nơi cư 

trú 

Chức vụ, đơn vị công tác  

(sau khi sắp xếp) Ghi chú 

15.  Nguyễn Thị Thường Xuân 09/4/1986 Nữ Kinh Không Ân Tường Chuyên viên Trung tâm HCC  

16.  Võ Trọng Thu 05/02/1964 Nam Kinh Không Ân Tường Hưu trí  

17.  Nguyễn Chí Đông 24/9/1979 Nam Kinh Không Ân Tường 
Chuyên viên Khối măt trận và các tổ chức 

chính trị XH 
 

18.  Mai Thúy Kiều 10/9/1982 Nữ Kinh Không Ân Tường Đảng ủy viên, Trưởng phòng VHXH xã  

19.  Võ Trọng Trường 04/4/1981 Nam Kinh Không Ân Tường Bí thư chi bộ thôn Phú Khương  

20.  Đoàn Ngọc Đây 06/4/1964 Nam Kinh Không Ân Tường Trưởng thôn Hà Tây  

21.  Hoàng Thị Hằng 0'9/5/1978 Nữ Kinh Không Ân Tường Đảng viên  

22.  Nguyễn Thị Bích Nhường 28/8/1989  Kinh Không Ân Tường CHT PN thôn Hà Tây  

23.  Huỳnh Văn Trung 06/10/1982 Nam Kinh Không Ân Tường 
Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Mặt trận, Chủ 

tịch Hội Nông dân xã 
 

24.  Trần Đình Đức 07/11/1968 Nam Kinh Không Ân Tường 
Chuyên viên Khối Mặt trận và các tổ chức 

chính trị XH 
 

25.  Hoàng Duy Khánh 20/10/1976 Nam Kinh Không Ân Tường Ủy viên UBKT Đảng ủy xã  

26.  Đặng Thành Trung 06/01/1983 Nam Kinh Không Ân Tường Trưởng thôn Tân Thạnh  

27.  Phạm Thị Thu Hà 05/4/1978 Nữ Kinh Không Ân Tường 
Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch 

UBMTTQVN xã 
 

28.  Võ Ngọc Lãm 20/4/1978 Nam Kinh Không Ân Tường Đảng viên  

29.  Thời Thị Kim Thoa 24/9/1990 Nữ Kinh Không Ân Tường Chuyên viên Ban XDĐ  

30.  Đinh Văn Chăng 04/15/1988 Nam Ba Na Không Ân Tường BT chi bộ, trưởng thôn O6  

31.  Đinh Văn Khoi 05/5/1975 Nam Ba Na Không Ân Tường Đảng viên  

32.  Đinh Thị H'Lêu 28/12/1985 Nữ Ba Na Không Ân Tường Chuyên viên Trung tâm hành chín công  

33.  Đinh Thị Ngam 1976 Nữ Ba Na Không Ân Tường CHT PN thôn O6  

34.  Đinh Văn Hê 03/20/1988 Nam Ba Na Không Kim Sơn Phó trưởng CA xã  

35.  Đinh Văn Chí 07/19/1989 Nam Ba Na Không Ân Tường Trưởng thôn O10  

36.  Đinh Thị Tham 15/5/1975 Nam Ba Na Không Ân Tường Đảng viên  

37.  Đinh Văn Duốt 09/16/1986 Nam Ba Na Không Ân Tường BT chi bộ, trưởng thôn O11  

38.  Đinh Xuân Thẩm 03/5/1972 Nam Ba Na Không Ân Tường Hưu trí  

39.  Đinh Văn Đường 05/6/1978 Nam Ba Na Không Ân Tường Đảng viên  

40.  Đinh Văn Pấy 07/02/1995 Nam Ba Na Không Ân Tường BT chi bộ, trưởng thôn T6  

41.  Đinh Thị Thắm 05/10/1979 Nữ Ba Na Không Ân Tường Đảng viên   

42.  Đinh Hồng Nhé 01/01/1970 Nam Ba Na Không Ân Tường Hưu trí   
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43.  Nguyễn Lê Văn 07/3/1990 Nam Kinh Không Ân Tường Ủy viên BTV Đảng ủy Trưởng CA xã  

44.  Nguyễn Xuân Mới 15/9/1963 Nam Kinh Không Ân Tường Giám đốc HTX NN  

45.  Trần Minh Hoàng 01/5/1979 Nam Kinh Không Ân Tường Hiệu trưởng THCS Ân Hữu  

46.  Nguyễn Thanh Dấn 1959 Nam Kinh Không Ân Tường Trưởng ban công tác MT thôn Hà Đông  

47.  Trần Văn Thanh 15/3/1976 Nam Kinh Không Ân Tường ĐUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã  

48.  Đặng Huy Hoàng 24/10/1985 Nam Kinh Không Ân Tường Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND xã   

49.  Quách Thị Thúy 28/02/1980 Nữ Kinh Không Ân Tường Nhân viên phòng VHXH xã  

50.  Nguyễn Ngọc Hoàng 10/02/1982 Nam Kinh Không Ân Tường Chỉ huy  trưởng BCHQS xã  

51.  Nguyễn Tấn Công 04/12/1956 Nam Kinh Không Ân Tường Trưởng thôn Hội Nhơn  

52.  Đặng Văn Lượng 11/10/1965 Nam Kinh Không Ân Tường Hưu trí  

53.  Trần Thị Bích Hà 02/9/1970 Nữ Kinh Không Ân Tường Hưu trí  

54.  Trần Minh Khương 04/5/1973 Nam Kinh Không Ân Tường Hưu trí  

55.  Phan Thị Kim Liên 02/3/1962 Nữ Kinh Không Ân Tường Đảng viên  

56.  Bùi Thị Thanh Hợp 10/9/1978 Nữ Kinh Không Ân Tường Bí thư chi bộ thôn Hà Đông  

57.  Nguyễn Văn Tri 08/02/1975 Nam Kinh Không Ân Tường 
Chuyên viên khối Mặt trận và các tổ chức 

chính trị XH 
 

58.  Trần Thị Châu Loan 20/5/1984 Nữ Kinh Không Ân Tường 
Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Mặt trận, Chủ 

tịch Hội LHPN xã 
 

59.  Võ Phước Thiện 20/5/1962 Nam Kinh Không Ân Tường MT thôn Phú Văn 1  

60.  Trần Văn Bắc 19/4/1986 Nam Kinh Không Ân Tường Ủy viên UBKT Đảng ủy xã  

61.  Đinh Công Hoàng 02/6/1967 Nam Kinh Không Ân Tường Trưởng thôn Phú Văn 2  

62.  Nguyễn Chí Thành 19/12/1969 Nam Kinh không Ân Tường Đảng viên   

63.  Quách Thị Duy Nhất 20/10/1985 Nữ Kinh Không Ân Tường Đảng viên  

64.  Trần Minh Thanh 02/02/1974 Nam Kinh Không Ân Tường Ủy viên Hội đồng quản trị HTXNN  

 

 


